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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 7 ĐIỂM
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B. TỰ LUẬN: 3 ĐIỂM
MÃ ĐỀ 101

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
( 1,0 đ )
	Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai viên bi lúc đầu
Theo định luật bảo toàn động lượng : 
[image: image1.wmf]''
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Chiếu lên chiều dương : 
[image: image2.wmf]''
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Thay số vào : 0,2.2+0,1.1= -0,5.0,2+0,1v’2
v’2  = 6 m/s.
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	Câu 2
( 1,0 đ )
	ω=3,6π rad/s
Tmax =mω2.R

Tmax = 2.(3,6π)2.0,6
Tmax  =153,5 N 
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	Câu 3
(1 đ )
	Khi đi được 5 m, tại H: zH  = 25 m.
Bảo toàn cơ năng tại A và H: WA = WH = WtH 
    mgzA+1/2(mvA2)= mgzH 
=> vA = 10 m/s.
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MÃ ĐỀ 102

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
( 1,0 đ )
	Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai viên bi lúc đầu

Theo định luật bảo toàn động lượng : 
[image: image3.wmf]''
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Chiếu lên chiều dương : 
[image: image4.wmf]''
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Thay số vào : 0,3.3+0,2.2= -0,3.1+0,2v’2
v’2  = 8 m/s.
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	Câu 2
( 1,0 đ )
	ω=4π rad/s

Tmax =mω2.R

Tmax = 2.(4π)2.0,9
Tmax  =284,24 N 
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	Câu 3
(1 đ )
	Khi đi được 3,2 m, tại H: zH  = 13,2 m.
Bảo toàn cơ năng tại A và H: WA = WH = WtH 
    mgzA+1/2(mvA2)= mgzH 

=> vA = 8 m/s.
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